[image: image1.emf] 


	                    Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: ... tiết.

Bài học trước: Buổi đầu tiên.
Thực hiện  từ ngày.... tháng ..... năm 201...


Tên bài: PHAY MẶT CONG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỐI  HỢP HAI CHUYỂN ĐỘNG CHẠY DAO BẰNG TAY THEO VẠCH DẤU.
Mục tiêu của bài: 

_Phay được mặt phẳng cong theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ.

_Đảm bảo độ bóng toàn bộ RZ20 và thời gian qui định.
_Đảm bảo ATLĐ.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

_Máy phay, Dao phay, thép C45, thước cặp. 

Sản phẩm ứng dụng: 
_Bài tập căn bản.

Hình thức tổ chức dạy học: 

_Tập trung hướng dẫn đầu giờ - chia nhóm học sinh thực tập.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
-Ổn định lớp

-Mục tiêu của bài học.

	 (Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học)
	
	

	2

	Hướng dẫn ban đầu 

-Giảng bài mới:
-Đặt vấn đề, giới thiệu bài học.
- Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
- Trình tự tiến hành thao tác.
 - Nêu các sai sót và cách khắc phục trong quá trình thao tác. 

 - Cho1 HS thao tác thử.
Nhận xét củng cố bài.
Qui định an toàn.
Phân công định mức thời gian.

	Hướng dẫn thực hiện công nghệ; 
Phân công vị trí luyện tập
-Diễn giải.
- Nêu vấn đề, giải thích.
- GV dùng máy và dụng cụ thật hướng dẫn.
- GV thao tác mẫu, diễn giải.

	-H/s lắng nghe quan sát và thao tác thử theo sự hướng dẫn của giáo viên.

	40’



	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

Theo dõi uốn nắn các thao tác của h/s.
 - Quan tâm các h/s yếu.
 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.
 - Nhắc nhở an toàn lao động.

	- Kiểm tra thao tác rà đầu chia độ, trục gá, vạch dấu xác định tâm phôi.

-Kiểm tra thao tác phân độ khi phay.

-Khóa bàn máy, trục chính đầu chia độ sau mỗi lần phân độ.

-Giáo viên thao tác mẫu.
_ GV quan sát theo dõi, nhắc nhở h/s thực hiên đúng thao động tác khi vận hành máy.
	- H/s thực hiện gia công trên máy.
	 160’


	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác.
 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng.
- Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau. 
	Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo
-GV quan sát nhận xét về thao động tác và các bước vận hành máy.

- Nhận xét về chấp hành giờ thực tập của h/s. mẫu, diễn giải, học sinh lắng nghe, quan sát. 
-GV diễn giải, học sinh lắng nghe.

	- H/s lắng nghe rút kinh nghiệm cho buổi học.

	 20’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành
	......................................................................

....................................................................

....................................................................


	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



Vũ Đức Pháp





Nguyễn Duy Hải
	 Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: .... tiết.

Bài học trước: PHAY MẶT CONG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỐI  HỢP HAI CHUYỂN ĐỘNG CHẠY DAO BẰNG TAY THEO VẠCH DẤU.
Thực hiện  từ ngày.... tháng ..... năm 201...


Tên bài: PHAY MẶT CONG CUNG TRÒN
THEO CÁCH QUAY PHÔI TRÊN MÂM QUAY.
Mục tiêu của bài: 

_Phay được mặt phẳng cong theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ.

_Đảm bảo độ bóng toàn bộ RZ80 và thời gian qui định.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

_Máy phay, Dao phay, thép C45, thước cặp. 

Sản phẩm ứng dụng: 

_Bài tập căn bản.

Hình thức tổ chức dạy học: 

_Tập trung hướng dẫn đầu giờ - chia nhóm học sinh thực tập.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.......5’.......................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Ổn định lớp

 Nhận xét bài củ

Mục tiêu của bài học.

	 (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học)
	
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu 

Giảng bài mới:

 - Đặt vấn đề, giới thiệu bài học.
 - Giới thiệu dụng cụ thiết bị.
- Trình tự tiến hành thao tác. 

 - Nêu các sai sót và cách khắc phục trong quá trình thao tác.

  - Cho1 HS thao tác thử. 

 Nhận xét củng cố bài.
 Qui định an toàn.
 Phân công định mức thời gian.

	Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập
Diễn giải

- Nêu vấn đề, giải thích

- Diễn giải.
- GV dùng máy và dụng cụ thật hướng dẫn, học sinh lắng nghe, quan sát.

- GV thao tác mẫu, diễn giải, học sinh lắng nghe, quan sát.
- GV quan sát theo dõi,
nhắc nhở h/s thực hiên đúng thao động tác khi vận hành máy.
- Nhận xét về chấp hành giờ thực tâp của h/s.
	- H/s lắng nghe quan sát và thao tác thử theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	40’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

Theo dõi uốn nắn các thao tác của h/s.
 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục.
 - Nhắc nhở an toàn lao động.

	- Kiểm tra thao tác rà đầu chia độ, trục gá, vạch dấu xác định tâm phôi.

-Kiểm tra thao tác phân độ khi phay.

-Khóa bàn máy, trục chính đầu chia độ sau mỗi lần phân độ.

-Giáo viên thao tác mẫu.
	- H/s quan sát và làm theo.
	165’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập

 - Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác

 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo
-GV quan sát nhận xét về thao động tác và các bước vận hành máy.

- Nhận xét về chấp hành giờ thực tập của h/s. mẫu, diễn giải, học sinh lắng nghe, quan st- -GV diễn giải, học sinh lắng nghe


	- H/s lắng nghe rút kinh nghiệm cho buổi học.

	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành
	......................................................................

....................................................................

....................................................................


	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



Vũ Đức Pháp





Nguyễn Duy Hải
	                    Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: ... tiết.

Bài học trước: PHAY MẶT CONG CUNG TRÒN THEO CÁCH QUAY PHÔI TRÊN MÂM QUAY.
Thực hiện  từ ngày.... tháng ..... năm 201...


Tên bài: KHOAN- KHOÉT -DOA LỖ TRÊN MÁY PHAY ĐỨNG.

Mục tiêu của bài: 


_Khoan-khoét- doa  được lỗ trên phôi để gá trên trục gá phay bánh răng.

_Đảm bảo độ bóng toàn bộ RZ40 và thời gian qui định.

_Đảm bảo ATLĐ
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

_Máy phay, Dao phay, mũi khoan, khoét, doa, thép C45, thước cặp. 

Sản phẩm ứng dụng: 

_Bài tập căn bản.

Hình thức tổ chức dạy học: 

_Tập trung hướng dẫn đầu giờ - chia nhóm học sinh thực tập.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..........5’....................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Ổn định lớp

 Nhận xét bài củ

Mục tiêu của bài học.

	 (Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học)
	
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu 

Giảng bài mới:

 - Đặt vấn đề, giới thiệu bài học

 - Mục đích yêu cầu.

 - Giới thiệu dụng cụ thiết bị

- Trình tự tiến hành thao tác 

 - Nêu các sai sót và cách khắc phục trong quá trình thao tác.

  - Cho1 HS thao tác thử 

 Nhận xét củng cố bài

 Qui định an toàn

 Phân công định mức thời gian


	Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập
- Kiểm tra thao tác rà đầu chia độ, trục gá, vạch dấu xác định tâm phôi.

-Kiểm tra thao tác phân độ khi phay.

-Khóa bàn máy, trục chính đầu chia độ sau mỗi lần phân độ.

Giáo viên thao tác mẫu
	-H/s lắng nghe quan sát và thao tác thử theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	40’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

Theo dõi uốn nắn các thao tác của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động


	- Diễn giải
	
	165’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Nhận xét buổi thực tập

 - Nhận xét buổi thực tập.
 - Thao tác.
 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng.
 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau.
	Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo.
-GV quan sát nhận xét về thao động tác và các bước vận hành máy.

- Nhận xét về chấp hành giờ thực tập của h/s. mẫu, diễn giải, học sinh lắng nghe, quan sát.

 -GV diễn giải, học sinh lắng nghe.

	- H/s lắng nghe rút kinh nghiệm cho buổi học.

	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành
	......................................................................

....................................................................

....................................................................


	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



Vũ Đức Pháp





Nguyễn Duy Hải
	                    Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: .... tiết.

Bài học trước: KHOAN - KHOÉT - DOA LỖ 
TRÊN MÁY PHAY ĐỨNG.
Thực hiện  từ ngày.... tháng ..... năm 201...


Tên bài: PHAY TIẾT DIỆN VUÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP 
CHIA ĐỘ TRỰC TIẾP VÀ CHIA ĐỘ ĐƠN GIẢN
Mục tiêu của bài: 

_Phay được tiết diện vuông trên trục bằng cách chia độ trực tiếp khi sử dụng đầu chia độ vạn năng BS-2.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

_Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành:                                                                                                _Máy phay đứng,đầu cặp dao phay ngón+dao phay ngón 16, đầu chia độ vạn năng BS-2, đồng hồ so có đế từ, thước cặp, panme 0-25, phôi thép 20 dài 200.

Sản phẩm ứng dụng: 

_Bài tập căn bản.

Hình thức tổ chức dạy học: 

_Tập trung hướng dẫn đầu giờ - chia nhóm học sinh thực tập.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:............5’..................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Mục tiêu của bài học.

	 (Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học)
	
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu 

Đọc và phân tích bản vẽ

Thiết bị, dụng cụ cần thiết.
-Máy, đồ gá.
-Phụ tùng-đầu cặp dao.
-Dụng cụ cắt.
-Dụng cụ đo kiểm.
Trình tư tiến hành.
-Rà phẳng mặt hông đầu chia độ.
-Gá phôi lên mâm cặp của đầu chia độ, rà tròn và rà dọc trục.
-Lắp đầu dao và dao.
-Rà dao theo phôi để xác định chiều sâu phay.
-Chọn chế độ cắt.
-Quay tay quay theo chiều kim đồng hồ để khử. 

độ rơ và gài chốt gài vào lỗ số 0.
-Tiến hành phay thô các bề mặt qua 4 lần phân độ,mổi lần phân độ phải quay đĩa chia ở dầu trục chính di chuyển đúng 6 khỏang lỗ.

-Đo kiểm trước khi phay tinh.
- Tiến hành phay tinh các bề mặt qua 4 lần phân độ.
- Đo kiểm sau khi phay tinh.
Các dạng sai hỏng.
Giáo viên làm thao tác mẫu.
	Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập
-Tập trung hướng dẫn đầu giờ.
-HS chuẩn bị trước phần thiết bị, dụng cụ cần thiết và trình tự tiến hành.

Chia độ tực tiếp:

Đĩa chia có có 24 lỗ

     24/Z = 24/4 = 6 

Z là số phần cần chia

-Thuyết trình và vấn đáp

-Gv làm thao tác mẫu rà đầu chia độ, rà phôi và chia độ

-Gv đến từng máy kiểm tra và hướng dẫn


	-H/s lắng nghe quan sát và thao tác thử theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	40’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Kiểm tra thao tác rà mặt phẳng hông đầu chia độ, kiểm tra phôi

-Kiểm tra thao tác phân độ khi phay

-Khóa bàn máy, trục chính đầu chia độ sau mỗi lần phân độ 


	- Kiểm tra thao tác rà đầu chia độ, trục gá, vạch dấu xác định tâm phôi.

-Kiểm tra thao tác phân độ khi phay.

-Khóa bàn máy, trục chính đầu chia độ sau mỗi lần phân độ.

-Giáo viên thao tác mẫu.
	
	165

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Thu dọn dụng cụ, sản phẩm

-Vệ sinh máy, xưởng

-Gv nhận xét cuối ca thực hành.
	Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo
-GV quan sát nhận xét về thao động tác và các bước vận hành máy.

- Nhận xét về chấp hành giờ thực tập của h/s. mẫu, diễn giải, học sinh lắng nghe, quan st- -GV diễn giải, học sinh lắng nghe


	
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành
	......................................................................

....................................................................

....................................................................


	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



Vũ Đức Pháp





Nguyễn Duy Hải

	                    Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: ... tiết .

Bài học trước:
PHAY TIẾT DIỆN VUÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP CHIA ĐỘ TRỰC TIẾP VÀ CHIA ĐỘ ĐƠN GIẢN

Thực hiện  từ ngày.... tháng ..... năm 201...


Tên bài: PHAY TIẾT DIỆN LỤC GIÁC THEO PHƯƠNG PHÁP CHIA ĐỘ ĐƠN GIẢN
Mục tiêu của bài: 

_Phay dược tiết diện lục giác trên trục bằng cách chia độ gián tiếp khi sử dụng đầu chia độ vạn năng BS-2.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

_Máy phay đứng,đầu cặp dao phay ngón+dao phay ngón 16, đầu chia độ vạn năng _BS-2, đồng hồ so có đế từ, thước cặp, panme 0-25,phôi thép 20 dài 200

Sản phẩm ứng dụng: 

_Bài tập căn bản.

Hình thức tổ chức dạy học: 

_Tập trung hướng dẫn đầu giờ - chia nhóm học sinh thực tập.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.............5’.................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Mục tiêu của bài học.

	 (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học)
	
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu 

Đọc và phân tích bản vẽ

Thiết bị, dụng cụ cần thiết

-Máy, đồ gá.
-Phụ tùng-đầu cặp dao.
-Dụng cụ cắt.
-Dụng cụ đo kiểm.
Trình tư tiến hành.
-Rà phẳng mặt hông đầu chia độ.
-Gá phôi lên mâm cặp của đầu chia độ, rà tròn và rà dọc trục.
-Lắp đầu dao và dao.
-Rà dao theo phôi để xác định chiều sâu phay.
-Chọn chế độ cắt

-Tính  n tq = 40/ Z = 40 /6 = 6 +2/3 = 6+ 12/18

Chỉnh khỏang mở của rẻ quạt là 12 khỏang lỗ, chốt gài của tay quay vào vòng lỗ có 18 lỗ

-Quay tay quay theo chiều kim đồng hồ để khử 

độ rơ và gài chốt gài vào vị trí có đánh số.

-Tiến hành phay thô các bề mặt qua 6 lần phân độ,mổi lần phân độ phải quay tay quay 6 vòng và 12 khỏang lỗ.

-Đo kiểm trước khi phay tinh

- Tiến hành phay tinh các bề mặt qua 6 lần phân độ

- Đo kiểm sau khi phay tinh

Các dạng sai hỏng.
Giáo viên làm thao tác mẫu.
	Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập
-Thuyết trình và vấn đáp

-Gv làm thao tác mẫu rà đầu chia độ, rà phôi và chia độ
	-H/s lắng nghe quan sát và thao tác thử theo sự hướng dẫn của giáo viên..

	40’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
-Kiểm tra thao tác rà mặt phẳng hông đầu chia độ, kiểm tra phôi

-Kiểm tra thao tác phân độ khi phay

-Khóa bàn máy, trục chính đầu chia độ sau mỗi lần phân độ


	- Kiểm tra thao tác rà đầu chia độ, trục gá, vạch dấu xác định tâm phôi.

-Kiểm tra thao tác phân độ khi phay.

-Khóa bàn máy, trục chính đầu chia độ sau mỗi lần phân độ.

-Giáo viên thao tác mẫu.
-Gv đến từng máy kiểm tra và hướng dẫn.

	-H/s thực hiện bài tập
	165’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Thu dọn dụng cụ, sản phẩm

-Thu dọn dụng cụ, sản phẩm

-Vệ sinh máy, xưởng

-Gv nhận xét cuối ca thực hàn.
	Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo
-GV quan sát nhận xét về thao động tác và các bước vận hành máy.

- Nhận xét về chấp hành giờ thực tập của h/s. mẫu, diễn giải, học sinh lắng nghe, quan st- -GV diễn giải, học sinh lắng nghe


	- H/s lắng nghe rút kinh nghiệm cho buổi học.

	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành
	......................................................................

....................................................................

....................................................................


	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn


	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



Vũ Đức Pháp





Nguyễn Duy Hải

	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: .... tiết .

Bài học trước: PHAY TIẾT DIỆN  LỤC GIÁC THEO PHƯƠNG PHÁP CHIA ĐỘ  ĐƠN  GIẢN. 
Thực hiện  từ ngày...... tháng.... .năm 201...


Tên bài: PHAY BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG THÂN KHAI TIÊU CHUẨN 
CHIA ĐỘ ĐƠN GIẢN.

Mục tiêu của bài: 
_Phay được bánh răng trụ răng thẳng thân khai tiêu chuẩn Z=36, m=1,5, α=20º chia độ đơn giản trên đầu chia độ vạn năng BS-2 bằng dao phay đĩa modul.


_Đảm bảo an toàn lao động cho người, máy và dụng cụ.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
_Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành: Máy phay đứng, đầu cặp trục dao + Trục dao phay + Dao phay đĩa modul m=1,5, dao số 6, đầu chia độ vạn năng BS-2 + Trục gá phôi, đồng hồ so có đế từ, thước đo cao, phôi bánh răng.

Sản phẩm ứng dụng: 

_Bài tập căn bản.

Hình thức tổ chức dạy học: 
_Tập trung hướng dẫn đầu giờ - chia nhóm học sinh thực tập
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..........5’....................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Mục tiêu của bài học.

	 (Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học)
	
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu 

Khái niệm- Phân loại bánh răng trụ.
Các phương pháp phay bánh răng trụ thông thường.

Trình tư tiến hành gia công

1. Đọc bản vẽ, kiểm tra phôi.

2. Chuẩn bị hệ thống công nghệ.

3. Kiểm tra máy,đồ gá.

4. Gá phôi.

5. Vạch dấu.

6. Gá lắp dao.

7. Chọn chế độ cắt.

8. Rà dao, lấy chuẩn cắt gọt.

9. Thực hiện cắt gọt, đo kiểm.

10. Các dạng sai hỏng thường gặp.


	Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập
- Kiểm tra thao tác rà đầu chia độ, trục gá, vạch dấu xác định tâm phôi.

-Kiểm tra thao tác phân độ khi phay.

-Khóa bàn máy, trục chính đầu chia độ sau mỗi lần phân độ.

Giáo viên thao tác mẫu.
	-Tập trung hướng dẫn đầu giờ

-HS chuẩn bị trước phần thiết bị, dụng cụ cần thiết và trình tự tiến hành.
-H/s lắng nghe quan sát và thao tác thử theo sự hướng dẫn của giáo viên.

_Học viên theo dõi và làm theo.


	40’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)


	-Gv đến từng máy kiểm tra và hướng dẫn.

	-H/s thực hiện vận hành máy gia công chi tiết.
	165’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Thu dọn dụng cụ, sản phẩm.

-Vệ sinh máy, xưởng.

-Gv nhận xét cuối ca thực hành.

	Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo
-GV quan sát nhận xét về thao động tác và các bước vận hành máy.

- Nhận xét về chấp hành giờ thực tập của h/s. mẫu, diễn giải, học sinh lắng nghe, quan sát.

-GV diễn giải, học sinh lắng nghe.

	- H/s lắng nghe rút kinh nghiệm cho buổi học.

	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành
	......................................................................

....................................................................

....................................................................


	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên


Vũ Đức Pháp





Nguyễn Duy Hải
	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: ... tiết.

Bài học trước: PHAY BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG THÂN KHAI TIÊU CHUẨN CHIA ĐỘ ĐƠN GIẢN.
Thực hiện  từ ngày...... tháng.... .năm 201...


Tên bài: PHAY BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG CHIA ĐỘ VI SAI
Mục tiêu của bài: 

_Phay được bánh răng trụ răng thẳng thân khai tiêu chuẩn Z= 43, m=1,75 ,α=20º chia độ vi sai (đĩa chia không có vòng lỗ 43 lỗ) trên đầu chia độ vạn năng BS-2 bằng dao phay đĩa modul.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

_ Máy phay đứng,đầu cặp trục dao +trục dao phay +dao phay đĩa modul m=1,75, dao số 6, đầu chia độ vạn năng BS-2 + trục gá phôi, đồng hồ so có đế từ, thước đo cao, phôi bánh răng.

Sản phẩm ứng dụng: 

_Bài tập căn bản.

Hình thức tổ chức dạy học: 
_Tập trung hướng dẫn đầu giờ - chia nhóm học sinh thực tập
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:............5..................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Mục tiêu của bài học.

	 (Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học)
	
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu 

Khái niệm- Phân loại bánh răng trụ.
Đọc và phân tích bản vẽ.
Thiết bị, dụng cụ cần thiết:
-Máy, đồ gá.
-Phụ tùng-đầu cặp trục dao, trục dao.
-Dụng cụ cắt.
-Dụng cụ đo kiểm.
Trình tư tiến hành.
-Rà phẳng mặt hông đầu chia độ.
-Gá trục gá phôi lên mâm cặp của đầu chia độ, rà tròn và rà dọc trục trục gá.
-Gá phôi.
-Lắp đầu dao và dao.
-Chọn Z’=44.Tính  n tq = 40/ Z’= 40/44=10/11

=30/33.

-Chỉnh khỏang mở của rẻ quạt là 30 khỏang lỗ, chốt gài của tay quay vào vòng lỗ có 33 lỗ.
-Quay tay quay theo chiều kim đồng hồ để khử. 

độ rơ và gài chốt gài vào vị trí có đánh số.

-Tính itt=40(Z’-Z)/Z’=40(44-43)/44=40/44

-Lắp bộ bánh răng thay thế vào đầu chia độ.Z=40 vào cuối trục chính đầu chia độ,
Z=44 vào đầu trục phụ Gtg=28 vào trục trung gian

-Tách sự ăn khớp của bánh răng thay thế.
-Vạch dấu xác định tâm phôi.
-Rà dao theo phôi để xác định dao đúng tâm và           chiều sâu phay.
-Chọn chế độ cắt.
-Mở vít cố định đĩa chia.
-Lắp cho các bánh răng .thay thế ăn khớp trở lại.
-Tiến hành phay thô các bề mặt răng ,mổi lần phân độ phải quay tay quay 30 khỏang lỗ.

-Kiểm tra trước khi phay tinh.
- Tiến hành phay tinh các bề mặt răng.
- Đo kiểm sau khi phay tinh.
Các dạng sai hỏng.
Giáo viên làm thao tác. mẫu.
	Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập
-Tập trung hướng dẫn đầu giờ.

-Thuyết trình và vấn đáp.
-Gv làm thao tác mẫu vạch dấu, rà dao đúng tâm phôi, phay răng.


	
	140’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
Kiểm tra thao tác rà đầu chia độ, trục gá, vạch dấu xác định tâm phôi.
-Kiểm tra thao tác phân độ khi phay.
-Khóa bàn máy, trục chính đầu chia độ sau mỗi lần phân độ.

	- Kiểm tra thao tác rà đầu chia độ, trục gá, vạch dấu xác định tâm phôi.

-Kiểm tra thao tác phân độ khi phay.

-Khóa bàn máy, trục chính đầu chia độ sau mỗi lần phân độ.

-Giáo viên thao tác mẫu.
-Gv đến từng máy kiểm tra và hướng dẫn.

	-Thuyết trình và vấn đáp.
-Tập trung cả lớp.

	330’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Thu dọn dụng cụ, sản phẩm.

-Vệ sinh máy, xưởng.

-Gv nhận xét cuối ca thực hành.

	Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo
-GV quan sát nhận xét về thao động tác và các bước vận hành máy.

- Nhận xét về chấp hành giờ thực tập của h/s. mẫu, diễn giải, học sinh lắng nghe, quan sát -GV diễn giải, học sinh lắng nghe.

	- H/s lắng nghe rút kinh nghiệm cho buổi học.

	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành
	......................................................................

....................................................................

....................................................................


	10’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



Vũ Đức Pháp





Nguyễn Duy Hải
	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: ... tiết.

Bài học trước: PHAY BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG CHIA ĐỘ VI SAI.
Thực hiện  từ ngày...... tháng.... .năm 201...


Tên bài: PHAY  THANH  RĂNG
Mục tiêu của bài: 

_Phay được thanh răng m=1,75, Z=34 bằng dao phay đĩa modul m=1,75, dao số 8, sử dụng du xích bàn máy ngang để phân độ.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

_ Máy phay ngang- êtô máy+ phiến tỳ- đầu cặp trục trục dao+ trục dao+ dao phay đĩa môdul m=1,75, số 8, đồng hồ so có đế từ,phôi nhựa cứng, trong kích thước 5 x 50 x 250

Sản phẩm ứng dụng: 

_Bài tập căn bản.

Hình thức tổ chức dạy học: 
_Tập trung hướng dẫn đầu giờ - chia nhóm học sinh thực tập
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:............5’..................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Mục tiêu của bài học.

	 (Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học)
	
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu 

Đọc và phân tích bản vẽ

Thiết bị, dụng cụ cần thiết

-Máy,đồ gá

-Phụ tùng-đầu cặp trục dao, trục dao

-Dụng cụ cắt

-Dụng cụ đo kiểm

-Phôi thanh răng bằng nhựa cứng

Trình tự tiến hành

-Kiểm tra hàm cố định êtô song song phương chạy dao dọc

- Kiểm tra mặt phẳng phiến tỳ song song với mặt bàn máy

- Gá và kẹp chặt phôi

-Lắp đầu dao+ trục dao+ dao

- Chọn chế độ cắt 

- Rà dao theo phôi để lấy chiều sâu răng h
Nâng bàn đứng lên bằng chiều sâu răng

-Rà dao theo đầu phôi 

- Chỉnh du xích bàn máy ngang về 0

- Cắt rãnh răng 0 chạy dao dọc

- Quay du xích bàn máy ngang di chuyển 1 bước răng t= m.π, cắt rãng răng thứ 1

-  Quay du xích bàn máy ngang di chuyển 2 bước răng so với rãnh răng 0 : 2 t= 2m.π, cắt rãng răng thứ 2

Tiếp tục như thế  cho đến răng cuối cùng

Các dạng sai hỏng

Thao tác mẫu


	Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập
-Tập trung hướng dẫn đầu giờ.

-Thuyết trình và vấn đáp

-Gv làm thao tác mẫu vạch dấu, rà dao đúng tâm phôi, phay răng.

Tập trung hướng dẫn đầu giờ

-HS chuẩn bị trước phần thiết bị, dụng cụ cần thiết tính khỏang dịch chuyển theo du xích bàn máy  khi phân độ và trình tự tiến hành để trình bày trước lớp.

Thao tác rà dao → phay răng →  Phân độ răng theo du xích bàn máy đã tính  tóan.


	
	40’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
Kiểm tra bản tính bước răng trước khi phay

- Căn cứ vào du xích bàn máy ngang để biết khỏang di chuyển bàn máy so với rãnh 0

-Kiểm tra lắp dao, chiều quay,thao tác phân độ
	- Kiểm tra thao tác rà đầu chia độ, trục gá, vạch dấu xác định tâm phôi.

-Kiểm tra thao tác phân độ khi phay.

-Khóa bàn máy, trục chính đầu chia độ sau mỗi lần phân độ.

-Giáo viên thao tác mẫu.
	-Gv đến máy để kiểm tra và hướng dẫn học sinh


	165’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Thu dọn dụng cụ, sản phẩm.

-Vệ sinh máy, xưởng.

-Gv nhận xét cuối ca thực hành.

	Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo
	- H/s lắng nghe rút kinh nghiệm cho buổi học.

	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành
	......................................................................

....................................................................

....................................................................


	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



Vũ Đức Pháp





Nguyễn Duy Hải

	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: ... tiết.

Bài học trước: PHAY  THANH  RĂNG 
Thực hiện  từ ngày.... tháng ... năm 201....


Tên bài: PHAY  LY  HỢP  VẤU  RĂNG  THẲNG (3 VẤU). 
Mục tiêu của bài: 

_Phay được ly hợp vấu răng thẳng đơn giản Z= 3,D=30 , d=20 bằng dao phay ngón trên mâm quay ở máy phay đứng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
_Máy phay đứng – mâm quay có lắp mâm cặp 3 vấu- đầu cặp dao phay ngón + dao phay ngón ø 8- đồng hồ so có đế từ- thước cặp.

Sản phẩm ứng dụng: 

_Bài tập căn bản.

Hình thức tổ chức dạy học: 

_Tập trung hướng dẫn đầu giờ - chia nhóm học sinh thực tập
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.............5’.................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Mục tiêu của bài học.

	 (Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học)
	
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu 

-Hạ bàn máy xuống, lắp mũi tâm vào giửa 3 vấu cặp , rà cho 2 đầu nhọn chạm nhau có nghĩa là tâm mâm cặp trùng tâm mâm quay, dùng bu lông + đòn kẹp để cố định mâm cặp trên mâm quay.

- Định vị và kẹp chặt phôi trên mâm cặp

- Lắp dao và chọn chế độ cắt

- Rà dao  theo mặt trụ ngòai của phôi để xác định tâm phôi và vị trí của dao

- Rà dao theo mặt đầu phôi dể xác định chiều sâu rãnh răng.

- Phay thử 1 đường mờ

-Phay răng 1 đến răng 3 với 3 lần phân độ

- Kiểm tra

-Thực hiện chiều sâu cắt và thực hiện lập lại…

Các dạng sai hỏng

Gv làm thao tác mẫu 


	Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập
-Tập trung hướng dẫn đầu giờ

Chọn dao ø ≤ d/2 sin 360º/2Z

-Thao tác mẫu rà tâm mâm cặp trùng tâm mâm quay, rà dao đúng tâm phôi, phay răng

-Gv đến máy để kiểm tra và hướng dẫn học sinh


	-Hs xem thao tác mẫu

-HS chuẩn bị trước phần thiết bị, dụng cụ cần thiết và trình tự tiến hành để trình bày trước lớp.


	40’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
Kiểm tra thao tác rà dao đúng tâm , phân độ khi phay răng.

 -Khóa bàn máy theo phương chuyển động không sử dụng

- Khóa mâm quay khi phân độ xong


	- Kiểm tra thao tác rà đầu chia độ, trục gá, vạch dấu xác định tâm phôi.

-Kiểm tra thao tác phân độ khi phay.

-Khóa bàn máy, trục chính đầu chia độ sau mỗi lần phân độ.

Giáo viên thao tác mẫu.
	
	165’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Thu dọn dụng cụ, sản phẩm.

-Vệ sinh máy, xưởng.

-Gv nhận xét cuối ca thực hành.

	Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo
-GV quan sát nhận xét về thao động tác và các bước vận hành máy.

- Nhận xét về chấp hành giờ thực tập của h/s. mẫu, diễn giải, học sinh lắng nghe, quan sát -GV diễn giải, học sinh lắng nghe.

	- H/s lắng nghe rút kinh nghiệm cho buổi học.

	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành.
	......................................................................

....................................................................

....................................................................


	5'


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



Vũ Đức Pháp





Nguyễn Duy Hải
	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: ... tiết.

Bài học trước: PHAY  LY  HỢP  VẤU  RĂNG  THẲNG  ĐƠN  GIẢN (3 VẤU).
Thực hiện  từ ngày .... tháng .... năm 201.....


Tên bài: PHAY  LY  HỢP  VẤU  RĂNG  THẲNG (4 VẤU). 
Mục tiêu của bài: 

_Phay được ly hợp vấu răng thẳng đơn giản Z= 4,D=30 , d=20 bằng dao phay ngón trên mâm quay ở máy phay đứng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
_Máy phay đứng – mâm quay có lắp mâm cặp 3 vấu- đầu cặp dao phay ngón + dao phay ngón ø 8- đồng hồ so có đế từ- thước cặp.

Sản phẩm ứng dụng: 

_Bài tập căn bản.

Hình thức tổ chức dạy học: 

_Tập trung hướng dẫn đầu giờ - chia nhóm học sinh thực tập
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..........5’....................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Mục tiêu của bài học.

	 (Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học)
	
	

	2
	Hướng dẫn ban đầu 

Hạ bàn máy xuống, lắp mũi tâm vào giửa 3 vấu cặp , rà cho 2 đầu nhọn chạm nhau có nghĩa là tâm mâm cặp trùng tâm mâm quay, dùng bu lông + đòn kẹp để cố định mâm cặp trên mâm quay.

- Định vị và kẹp chặt phôi trên mâm cặp.
- Lắp dao và chọn chế độ cắt.
- Rà dao  theo mặt trụ ngòai của phôi để xác định tâm phôi và vị trí của dao.
- Rà dao theo mặt đầu phôi dể xác định chiều sâu rãnh răng.

- Phay thử 1 đường mờ

-Phay răng 1 đến răng 4 với 4 lần phân độ.
- Kiểm tra.
-Thực hiện chiều sâu cắt và thực hiện lập lại…

Các dạng sai hỏng.
Gv làm thao tác mẫu .

	Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập
Tập trung hướng dẫn đầu giờ.
Chọn dao ø ≤ d/2 sin 360º/2Z.
Thao tác mẫu rà tâm mâm cặp trùng tâm mâm quay, rà dao đúng tâm phôi, phay răng.

	HS chuẩn bị trước phần thiết bị, dụng cụ cần thiết và trình tự tiến hành để trình bày trước lớp.
Hs xem thao tác mẫu.

	40’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
Kiểm tra thao tác rà dao đúng tâm , phân độ khi phay răng.

 -Khóa bàn máy theo phương chuyển động không sử dụng.
- Khóa mâm quay khi phân độ xong.
	- Kiểm tra thao tác rà đầu chia độ, trục gá, vạch dấu xác định tâm phôi.

-Kiểm tra thao tác phân độ khi phay.

-Khóa bàn máy, trục chính đầu chia độ sau mỗi lần phân độ.

-Giáo viên thao tác mẫu.
-Gv đến máy để kiểm tra và hướng dẫn học sinh.

	
	165’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
Thu dọn dụng cụ, sản phẩm.

-Vệ sinh máy, xưởng.

-Gv nhận xét cuối ca thực hành.

	Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo
-GV quan sát nhận xét về thao động tác và các bước vận hành máy.

- Nhận xét về chấp hành giờ thực tập của h/s. mẫu, diễn giải, học sinh lắng nghe, quan sát

-GV diễn giải, học sinh lắng nghe.

	- H/s lắng nghe rút kinh nghiệm cho buổi học.

	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành
	......................................................................

....................................................................

....................................................................


	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



Vũ Đức Pháp





Nguyễn Duy Hải




ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


                                                        �
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THỰC HÀNH





                                  Môn học: THỰC TẬP PHAY II
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